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SỞ LAO ĐỘNG - TBXH QUẢNG BÌNH 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

Số:               /SLĐTBXH-HĐXT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày           tháng 12 năm 2019 

 

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH XÉT TUYỂN  

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2019 

 

Niêm yết công khai từ ngày 27/12/2019 đến hết ngày 10/01/2020 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trên 

Website của Sở theo địa chỉ: https://sldtbxh.quangbinh.gov.vn/3cms/ 

 

STT/ 

SBD 
Họ và tên Vị trí dự tuyển  

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

 
Tổng 

điểm 

Dự kiến 

kết quả  
Ghi chú 

1 Nguyễn Minh Hiếu 
Viên chức thực hiện nghiệp vụ 

công tác xã hội 
81 5 

 

86 Đạt 

Con 

thương 

binh 1/4 

2 Phạm Thị Hồng Chín 

Viên chức theo dõi, chăm sóc 

sức khỏe đối tượng người tâm 

thần 

60,5 0 
 

60,5 Đạt  

3 Nguyễn Nhật Huy 

Viên chức theo dõi, chăm sóc 

sức khỏe đối tượng người tâm 

thần 

71 2,5 

 

73,5 Đạt 

Đã hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự 

4 Hoàng Hải Thanh 

Viên chức theo dõi, chăm sóc 

sức khỏe đối tượng người tâm 

thần 

67,5 0 
 

67,5 Đạt 
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5 Đặng Thị Ngọc Ánh 
Viên chức Chăm sóc, phục vụ 

đối tượng người tâm thần 
57,5 0  57,5 Đạt  

6 Đặng  Mạnh Hùng 
Viên chức Chăm sóc, phục vụ 

đối tượng người tâm thần 
57 0  57 Đạt  

7 Đoàn Thị Thu Hương 
Viên chức Chăm sóc, phục vụ 

đối tượng người tâm thần 
56,5 0  56,5 Đạt  

8 Hà Thị Bích Liên 
Viên chức Chăm sóc, phục vụ 

đối tượng người tâm thần 
54,5 0  54,5 Đạt  

9 Ngô Thị Hải Ly 
Viên chức Chăm sóc, phục vụ 

đối tượng người tâm thần 
47,5 0  47,5 Không đạt  

10 Trần Thị Thúy 
Viên chức Chăm sóc, phục vụ 

đối tượng người tâm thần 
57,5 0  57,5 Đạt  

11 Nguyễn Thị Thu Thủy 
Viên chức Chăm sóc, phục vụ 

đối tượng người tâm thần 
77 0  77 Đạt  

12 Đinh Thị Thương 
Viên chức Chăm sóc, phục vụ 

đối tượng người tâm thần 
78 0  78 Đạt  

13 Phạm Thị Thảo Linh 

Viên chức theo dõi, quản lý 

cấp, phát thuốc cho đối tượng 

tâm thần 

29,5 0 
 

29,5 Không đạt 
 

14 
Hoàng Thị Ánh 

Nguyệt 

Viên chức theo dõi, quản lý 

cấp, phát thuốc cho đối tượng 

tâm thần 

83,5 0 
 

83,5 Đạt 
 

15 Hà Thanh Bình 
Viên chức Quản lý và giáo dục 

đối tượng cai nghiện tại Cơ sở 
58,5 0  58,5 Đạt  

16 Nguyễn Đức Huy 
Viên chức Quản lý và giáo dục 

đối tượng cai nghiện tại Cơ sở 
71,5 0  71,5 Đạt  

17 Nguyễn Duy Linh 
Viên chức Quản lý và giáo dục 

đối tượng cai nghiện tại Cơ sở 
35 0  35 Không đạt  
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18 Vũ Thái Long 
Viên chức Quản lý và giáo dục 

đối tượng cai nghiện tại Cơ sở 
75 0  75 Đạt  

19 Trương Đình Quỳnh 
Viên chức Quản lý đối tượng 

cai nghiện tại Cơ sở 
56 0  56 Đạt  

20 Lê Thị Hương Duyên 

Viên chức Giáo dục, phục hồi 

hành vi cho đối tượng cai 

nghiện tại Cơ sở 

61 0 
 

61 Đạt 
 

21 Nguyễn Thị Mỹ Luân 

Viên chức Giáo dục, phục hồi 

hành vi cho đối tượng cai 

nghiện tại Cơ sở 

80 0 
 

80 Đạt 
 

22 Bùi Thị Phương Lý 
Viên chức hành chính - Tổng 

hợp - Quản trị 
60 0  60 Đạt  

23 Phan Lê Hà Nguyên 

Viên chức tư vấn giới thiệu 

việc làm, học nghề; chế độ 

chính sách về lao động, việc 

làm, bảo hiểm thất nghiệp 

77 0 

 

77 Đạt 

 

 
Nơi nhận:  
- Website Sở LĐTBXH (để đăng công khai); 

- Niêm yết tại Sở LĐTBXH; 

- Lưu: VT; Hồ sơ xét tuyển. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TBXH 

Hồ Tân Cảnh 
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